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STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP 

1.  
111C690002 Lương Quỳnh Anh CD11 

2.  
1056010013 Nguyễn Thị Thanh Huệ XH10 

3.  
1056012039 Hoàng Thị Thu Thảo XH10 

4.  
0956022002 Tạ Thị Mai Anh CT09 

5.  
1056010029 Nguyễn Thị Nguyên XH10 

6.  
1056012008 Trần Thị Thu Hằng XH10 

7.  
1056010046 Từ Thị Hoài Thu XH10 

8.  
1056012062 Nguyễn Thị Hồng Vy XH10 

9.  
1056012033 Nguyễn Hữu Phước XH10 

10.  
1056010061 Nguyễn Văn Vủ XH10 

11.  
1056010007 Nguyễn Thị Thúy Hằng XH10 

12.  
1056020003 Lê Thị Anh CT10 

13.  
1056010050 Nguyễn Thanh Tình XH10 

14.  
1056012019 Nguyễn Thị Cẩm Linh XH10 

15.  
101C692059 Trần Bảo Ngọc  

16.  
1056010020 Nguyễn Thị Yến Linh XH10 

17.  
1056012021 Nguyễn Xuân Linh XH10 

18.  
1056012060 Đặng Tường Vân XH10 

19.  
0972821053 Cao Thị Minh Hiệp XH10 

20.  
111C690030 Lê Thị Lộc CD11 

21.  
111C690039 Phạm Ngô Hiền Ngọc CD11 

22.  
111C690018 Võ Thị Ánh Hòa CD11 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

23.  
111C690077 Nguyễn Hoàng Lê Vũ CD11 

24.  
1056022035 Đỗ Thị Kim Tiến 

CT10 

25.  
1056022008 Nguyễn Thị Hạnh 

CT10 

26.  
111C690045 Lê Thị Phương CD11 

27.  
0856020041 Hoàng Văn Tiến CT08 

28.  
1156010043 Võ Hoàng Lê Vy XH11 

29.  
1156020027 Trần Thị Thơm CT11 

30.  
1056020033 Nguyễn Thị Thanh Thúy 

CT10 

31.  
1056022002 Hoàng Trần Trâm Anh 

CT10 

32.  
1156020012 Lê Khoa CT11 

33.  
1056020013 Phùng Thế Kiệt CT10 

34.  
 Chu Văn Thành CT08 

35.  
0956020003 Lê Thị Ngọc Ánh CT09 

36.  
0956022039 Đoàn Bảo Quyên CT09 


